
Diện ƯT KV ƯT

1 Lê Xuân Quỳnh 10/03/2006 TT Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa 6,70 0,25 6,78 Khoa học cây trồng

2 Vũ Thị Ngọc 18/02/1996 TT Phong Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 7,10 0,75 7,35 Dịch vụ thú y

3 Nguyễn Thị Như Hương 01/01/2005 TT Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa 7,00 0,75 7,25 Dịch vụ thú y

4 Phạm Quang Trường 20/09/2005 Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 6,40 2,00 0,75 7,32 Dịch vụ thú y

5 Phạm Văn Luân 05/01/2005 Thúy Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 6,60 2,00 0,75 7,52 Dịch vụ thú y

6 Trương Văn Tuấn 04/03/1998 Lam Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 6,70 0,75 6,95 Dịch vụ thú y

7 Lê Văn Thắng 17/06/2003 Phùng Giáo, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 7,40 2,00 0,75 8,32 Dịch vụ thú y

8 Bùi Kim Nam 03/02/1996 TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 6,10 0,25 6,18 Dịch vụ thú y

9 Đặng Văn Trung 27/12/2003 Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa 7,80 0,50 7,97 Dịch vụ thú y

10 Lê Xuân Cương 03/03/1996 Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa 0,50 0,17 Dịch vụ thú y

11 Nguyễn Văn Đại 20/10/2006 Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa 8,60 0,50 8,77 Dịch vụ thú y

12 Võ Thị Thúy 15/01/1999 Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 7,30 0,50 7,47 Kế toán doanh nghiệp
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT 1 NĂM 2024

 của Hiệu trưởng  Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa)

TT Họ và Tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
Điểm 

T.kết

Điểm ưu tiên Điểm 

xét tuyển

Ngành 

trúng tuyển
Ghi chú

Nguyễn Văn Ngọc Lê Hoằng Bá Huyền

Tổng cộng theo danh sách này có 12 thí sinh trúng tuyển./.

Thanh Hóa, ngày 01 tháng  8  năm 2024

Thư ký Hội đồng tuyển sinh HIỆU TRƯỞNG
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